Hội đồng Chuyên gia Hàng hải Anh chất vấn về quyết định của IMO trong việc giảm yêu cầu về thời gian đi biển
Seafarers
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Maritime Professional Council (MPC) của Anh đã công bố một báo cáo về các tác động đối với an toàn hàng hải liên quan đến việc giảm yêu cầu về thời gian đi biển đối với việc cấp giấy chứng nhận Sĩ quan trực ca theo Công ước STCW.
Báo cáo này phản đối việc giảm yêu cầu về thời gian đi biển cho việc cấp giấy chứng nhận Sĩ quan trực ca (OOW) theo STCW từ 12 tháng xuống còn 9 tháng cộng với phần thay thế 3 tháng bằng huấn luyện trên mô phỏng. Báo cáo nhấn mạnh rằng sự thay đổi này không được hỗ trợ bởi các bằng chứng rõ ràng về an toàn và có nguy cơ làm suy giảm năng lực của các sĩ quan mới được cấp chứng chỉ.
Năm điểm chính
1. Trước hết, thời gian đi biển vẫn là một phần cốt lõi trong quá trình hình thành nghề nghiệp và không thể rút ngắn một cách an toàn nếu không có bằng chứng cho thấy năng lực tương đương vẫn được duy trì. 
2. Thứ hai, các thiết bị mô phỏng là công cụ hỗ trợ có giá trị nhưng không thể thay thế hoàn toàn những trải nghiệm thực tế, tính không chắc chắn và yêu cầu về sức chịu đựng của cuộc sống trên biển. 
3. Thứ ba, lập luận cho việc cắt giảm thời gian đi biển dường như ít nhất một phần là xuất phát từ khó khăn về bố trí vị trí thực tập trên tàu hơn là từ các bằng chứng tích cực về an toàn. 
4. Thứ tư, các ý kiến từ những thuyền viên giàu kinh nghiệm trong MPC đều ủng hộ quan điểm rằng học viên hàng hải vẫn cần thời gian dài đi thực tế trên tàu để trở thành những sĩ quan trực ca an toàn và sĩ quan boong đủ khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác được giao. 
5. Thứ năm, chưa có sự tham gia đầy đủ và rõ ràng trong cuộc tranh luận này từ các công ty bảo hiểm, các Hội P&I và các tổ chức đăng kiểm, mặc dù dữ liệu về tai nạn và rủi ro của họ có liên quan trực tiếp đến vấn đề này. 
Theo thông tin được công bố, báo cáo này dựa trên các quan sát của những thuyền trưởng và nhà đào tạo hàng hải giàu kinh nghiệm trong MPC của Anh, đồng thời tham khảo đáng kể nội dung đệ trình của The Nautical Institute lên kỳ họp HTW 12 của IMO.
Quan điểm của The Nautical Institute là bất kỳ việc giảm quy định về thời gian đi biển nào đối với việc cấp giấy chứng nhận theo STCW II/1 chỉ nên được xem xét nếu có đầy đủ bằng chứng liên quan đến an toàn, được trình lên và được IMO chấp thuận.
Những bằng chứng đó cần chứng minh rõ rằng bất kỳ thay đổi nào đối với yêu cầu về thời gian đi biển cho việc cấp giấy chứng nhận theo STCW II/1 sẽ không dẫn đến suy giảm mức độ an toàn hàng hải, nhất là trong những tháng đầu tiên khi sĩ quan mới được cấp chứng chỉ bắt đầu trực ca độc lập và làm việc trên tàu.
Tầm quan trọng của thời gian đi biển đối với phát triển năng lực
Một chủ đề trọng tâm của báo cáo là thời gian đi biển có ý nghĩa thiết yếu vì nó giúp phát triển khả năng phán đoán trong thực tế mà mô phỏng không thể tái tạo hoàn toàn được. Kinh nghiệm thực tế trên tàu giúp học viên tiếp xúc với mệt mỏi, thời tiết, áp lực khai thác, làm việc nhóm và các thực tế hằng ngày trong vận hành tàu biển. Theo thời gian, điều này hình thành cái mà giới đi biển gọi là “seamanship” hoặc “con mắt nghề biển” — khả năng dự đoán vấn đề, nhận diện sớm rủi ro và đưa ra quyết định đúng đắn dưới áp lực. Những năng lực này được tích lũy dần qua nhiều tháng trải nghiệm thực tế trên biển.
Cần nhắc lại rằng tại SAFETY4SEA Athens Forum 2025, ông David Nichol đã phân tích về kỹ năng nghề biển và ý nghĩa của nó trong thời đại số hóa đang phát triển nhanh chóng.
Hạn chế của việc huấn luyện bằng mô phỏng
Mặc dù thừa nhận rằng mô phỏng là công cụ huấn luyện có giá trị, báo cáo này nhấn mạnh những hạn chế của phương pháp này. Thiết bị mô phỏng không thể tái hiện đầy đủ tình trạng mệt mỏi, yêu cầu trực ca kéo dài, các mối quan hệ xã hội trên tàu hoặc môi trường vật lý thực tế của một con tàu đang hoạt động. Vì vậy, mô phỏng phù hợp hơn với vai trò bổ trợ thay vì thay thế thời gian đi biển.
Bản đệ trình cũng cảnh báo rằng chất lượng huấn luyện mô phỏng hiện rất khác nhau và chưa thể bảo đảm một cách nhất quán khả năng sẵn sàng khai thác tương đương nếu không có giai đoạn thực tế tiếp theo ở trên tàu.
Theo nội dung bản đệ trình: “Thừa nhận rằng các buồng lái mô phỏng toàn phần có vai trò trong chương trình huấn luyện có cấu trúc nhằm giảng dạy kỹ năng điều động và hành hải ở cấp độ khai thác. Vì vậy, cần chấp nhận việc ứng dụng công nghệ mới để đơn giản hóa và nâng cao hiệu quả huấn luyện thuyền viên. Tuy nhiên, cần có bằng chứng mạnh mẽ hơn để chứng minh rằng thời gian huấn luyện trên mô phỏng tương đương với kinh nghiệm thực tế trên tàu. Trong bối cảnh đó, các công nghệ và phương pháp huấn luyện mới liên quan cần phản ánh đúng thực tế buồng lái của tàu hiện đại và phải được đánh giá đầy đủ trước khi đưa ra các quyết định quản lý chính thức dựa trên bằng chứng rõ ràng.”
Phạm vi rộng của vai trò sĩ quan trực ca
Báo cáo cũng cho rằng vai trò của sĩ quan trực ca không chỉ giới hạn ở công tác hàng hải mà còn bao gồm lãnh đạo, hiểu biết về hàng hóa, quản lý an toàn và trách nhiệm đối với toàn tàu. Những nhiệm vụ mở rộng này đòi hỏi sự tự tin và khả năng phán đoán được hình thành thông qua quá trình tiếp xúc dài hạn với hoạt động thực tế ở trên tàu.
Sĩ quan trực ca phải có khả năng làm việc an toàn trong các môi trường phức tạp và đôi khi khó dự đoán, điều này đòi hỏi nhiều hơn là chỉ có năng lực kỹ thuật đơn thuần.
Áp lực mang tính cơ cấu và các lo ngại về chính sách
Báo cáo cũng nhấn mạnh những lo ngại rằng các vấn đề mang tính cơ cấu như giảm số lượng thuyền viên, hạn chế vị trí thực tập trên tàu và áp lực thương mại có thể đang thúc đẩy xu hướng giảm thời gian đi biển.
Theo MPC, những vấn đề này cần được giải quyết trực tiếp thay vì hạ thấp tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp. Việc giảm yêu cầu về huấn luyện được xem là một phản ứng trước áp lực của hệ thống hơn là một cải tiến dựa trên bằng chứng an toàn.
Khoảng trống bằng chứng và sự tham gia của các bên liên quan
Cuối cùng, MPC kết luận rằng việc giảm thời gian đi biển khi chưa có bằng chứng đầy đủ nhiều khả năng sẽ làm suy giảm an toàn hàng hải. Báo cáo lưu ý sự thiếu vắng ý kiến từ các bên liên quan quan trọng như công ty bảo hiểm, Hội P&I, tổ chức đăng kiểm và các thuyền trưởng giàu kinh nghiệm trong quá trình ra quyết định.
Khuyến nghị tổng thể của MPC là tạm dừng việc cắt giảm thời gian đi biển, củng cố cơ sở bằng chứng và giải quyết các áp lực trong hệ thống đào tạo mà không làm suy yếu các yêu cầu nền tảng về kinh nghiệm thực tế ở trên biển.
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